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Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật căn cước công dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Điều 39 Luật căn cước công dân quy định: "Chính phủ, các cơ quan có liên quan quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật". Theo đó, tại các điều 10, 11, 12, 33, 38 Luật này giao cho Chính phủ quy định chi tiết thi hành việc quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc cập nhật, chỉnh sửa, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin, kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành; cấu trúc số định danh cá nhân, trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân; việc sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân. Bên cạnh đó, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực căn cước công dân, đồng thời cụ thể hóa một số quy định khác có liên quan của Luật căn cước công dân bằng các biện pháp thiết thực, bảo đảm quyền con người, quyền công dân liên quan đến căn cước công dân, góp phần cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo sự kết nối, liên thông với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khác có liên quan đến công dân, Chính phủ cần quy định một số biện pháp để triển khai thi hành Luật căn cước công dân.

Từ những lý do nêu trên, việc nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân là cần thiết.
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Chương I. Quy định chung 

Chương I. Quy định chung gồm 2 điều (từ Điều 1 đến Điều 2), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng.

Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
Để bảo đảm quy định chi tiết thi hành các điều, khoản mà Luật căn cước công dân giao Chính phủ quy định, đồng thời, quy định các biện pháp để thi hành Luật căn cước công dân, Nghị định này quy định chi tiết một số điều về việc xây dựng, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân; cấu trúc số định danh cá nhân, trình tự, thủ tục cấp, hủy số định danh cá nhân; cấp, đổi, cấp lại, thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân.

Đối t​ượng áp dụng (Điều 2)
Để phù hợp với đối tượng áp dụng quy định trong Luật căn cước công dân, Nghị định này áp dụng đối với công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Chương II. Xây dựng, thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, kết nối, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chương này gồm 11 điều (từ Điều 3 đến Điều 13), quy định về xây dựng hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nguồn thông tin, yêu cầu, thứ tự thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân; chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu chuyên ngành; hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 3)
Để triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc, từ Trung ương đến địa phương và phù hợp với Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng tại Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an xã, phường, thị trấn. 

Nguồn thông tin, yêu cầu, thứ tự thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 4)
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về nguồn thông tin, yêu cầu, thứ tự thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phù hợp với quy định của Luật căn cước công dân và đáp ứng yêu cầu thực tế, cụ thể là:
1. Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ các nguồn sau:

a) Sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân;
b) Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu hộ tịch;

c) Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác;

d) Thu thập từ công dân.

2. Việc thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm các yêu cầu sau:

a) Các thông tin về công dân chỉ được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi được kiểm tra thông tin đó là chính xác.

b) Trường hợp thông tin về công dân được thu thập, cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau mà không thống nhất về nội dung thông tin thì khi thu thập, cập nhật thông tin về công dân, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định này có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của các thông tin đó trước khi thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin.

3. Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo thứ tự sau đây:

a) Thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu, tàng thư căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân.

b) Trường hợp sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư và các cơ sở dữ liệu quy định tại điểm a Khoản này chưa có hoặc chưa đầy đủ thì thu thập, cập nhật từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

c) Trường hợp không thu thập, cập nhật được thông tin về công dân theo quy định tại điểm a, b Khoản này thì thu thập, cập nhật từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác hoặc từ công dân.

4. Thông tin khai sinh của công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay sau khi làm thủ tục đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân.

Trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân (Điều 5)
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của Công an các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong thu thập, cập nhật thông tin về công dân, cụ thể như sau:
1. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân từ Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu hộ tịch, các cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

2. Công an cấp tỉnh có trách nhiệm xử lý, chuẩn hóa dữ liệu sẵn có về dân cư tại địa phương để thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú tại địa phương từ tàng thư căn cước công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Công an cấp huyện có trách nhiệm thu thập, cập nhật thông tin về công dân cư trú tại địa phương từ sổ sách quản lý về cư trú, tàng thư hồ sơ hộ khẩu và từ công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

4. Công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức thu thập dữ liệu về công dân cư trú trên địa bàn quản lý từ sổ sách quản lý về cư trú và từ công dân.
5. Cơ quan đăng ký hộ tịch, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm cung cấp, cập nhật ngay thông tin về hộ tịch của công dân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 6)
Chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở quốc gia về dân cư là một nội dung quan trọng nên cần phải quy định rõ trường hợp chỉnh sửa, yêu cầu cũng như thẩm quyền chỉnh sửa thông tin về công dân, bảo đảm thông tin về công dân luôn chính xác. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định như sau:
1. Chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là việc điều chỉnh thông tin của công dân khi có sự thay đổi hoặc có sự sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật thông tin về công dân.

2. Việc chỉnh sửa thông tin về công dân phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Chỉ chỉnh sửa thông tin về công dân khi phát hiện có sự thay đổi hoặc có sai sót trong quá trình thu thập, cập nhật thông tin về công dân.

b) Phải có căn cứ pháp lý để thực hiện việc chỉnh sửa thông tin về công dân. Cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa thông tin về công dân có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của các thông tin trước khi chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

c) Chỉ người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này mới được cho phép chỉnh sửa thông tin về công dân.

3. Thủ trưởng cơ quan thu thập, cập nhật thông tin về công dân quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 5 Nghị định này quyết định chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chịu trách nhiệm về việc chỉnh sửa đó. Việc chỉnh sửa thông tin về công dân phải được thông báo bằng văn bản cho công dân biết ngay sau khi chỉnh sửa.

4. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể quy trình chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 7)
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể điều kiện, thủ tục, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cụ thể là:
1. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua mạng viễn thông, mạng internet, mạng máy tính để thu thập, cập nhật, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin về công dân.

2. Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

a) Có cơ sở hạ tầng thông tin để kết nối;

b) Đáp ứng tiêu chuẩn kết nối theo quy định tại khoản 4  Điều này.

3. Thủ tục kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

a) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có văn bản đề nghị được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gửi cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.

b) Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an căn cứ vào điều kiện kết nối quy định tại khoản 2 Điều này quyết định việc kết nối giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
c) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu kết nối, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an quyết định việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trường hợp không đồng ý kết nối thì phải nêu rõ lý do.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành theo thẩm quyền quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (Điều 8)
Việc chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần được quy định rõ về điều kiện, thủ tục chia sẻ để tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Dự thảo Nghị định quy định như sau:
1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chỉ chia sẻ các thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Thủ tục chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành như sau:

a) Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành gửi văn bản đề nghị được chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tới cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an, trong đó nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, mục đích, nội dung thông tin, số lượng trường thông tin cần chia sẻ.

b) Khi nhận được văn bản của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an quyết định việc chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; trường hợp không đồng ý cho chia sẻ thông tin thì phải nêu rõ lý do.

Hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 9)
Dự thảo Nghị định quy định rõ hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phù hợp với từng đối tượng và từng loại thông tin cần khai thác, cụ thể như sau:
1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành,  cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thông qua các hình thức sau: 

a) Kết nối mạng viễn thông, mạng máy tính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

b) Qua cổng thông tin điện tử do cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định;

c) Văn bản yêu cầu.

2. Công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn thông.

3. Các tổ chức, cá nhân không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải có văn bản yêu cầu và được sự đồng ý của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 10)
Để phân định rõ thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ở các cấp cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khai thác thông tin, dự thảo Nghị định quy định như sau:
1. Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân cư trú tại địa phương.

2. Thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an có thẩm quyền cho phép khai thác các thông tin về công dân trên phạm vi toàn quốc. 
Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 11)
Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được quy định phù hợp với từng hình thức khai thác và từng loại đối tượng khai thác, cụ thể là:
1. Thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như sau:

a) Các tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 9 Nghị định này có nhu cầu khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có văn bản yêu cầu gửi cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có thẩm quyền quyết định cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

b) Công dân có nhu cầu khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi thực hiện các thủ tục hành chính thì xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính cung cấp ngay thông tin cho công dân khi giải quyết thủ tục hành chính. 

Trường hợp công dân có yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân bằng văn bản gửi cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc thông qua dịch vụ viễn thông thì ngay khi nhận được yêu cầu của công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm cung cấp thông tin cho công dân.

c) Trường hợp cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ chối cung cấp thông tin về công dân cho tổ chức, cá nhân thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Bộ Công an quy định chi tiết quy trình khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 12)
Việc sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vừa để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước nhưng cũng phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân, tránh việc sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào các hoạt động bất hợp pháp. Vì vậy, dự thảo Nghị định quy định như sau:
1. Việc sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của công dân, trừ trường hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo luật định.
2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành,  cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chỉ được sử dụng thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc giải quyết thủ tục hành chính.

Sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư (Điều 13)
Sao lưu, phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư là một hoạt động nghiệp vụ của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm dữ liệu quốc gia về dân cư luôn được bảo toàn nguyên vẹn. Dự thảo Nghị định quy định như sau:
1. Sao lưu là nhiệm vụ của cơ quan quản lý để bảo đảm tính nguyên vẹn của dữ liệu dân cư trên hệ thống.

Dữ liệu quốc gia về dân cư được sao lưu định kỳ tại cơ quan quản lý dữ liệu Bộ Công an và lưu trữ dự phòng tại trung tâm sao lưu dự phòng.

2. Phục hồi dữ liệu quốc gia về dân cư là quá trình khôi phục lại dữ liệu về thời điểm dữ liệu trước khi bị lỗi, hư hỏng hoặc điều chỉnh không đúng quy định. 

Dữ liệu quốc gia về dân cư được phục hồi khi dữ liệu bị phá hủy, tấn công mạng, truy nhập trái phép.
3. Chương III. Cấu trúc, trình tự, thủ tục cấp, hủy số định danh cá nhân
Chương này gồm 4 điều (từ Điều 14 đến Điều 17), quy định về cấu trúc số định danh cá nhân; trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đăng ký khai sinh; trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú; hủy số định danh cá nhân đã cấp.

Cấu trúc số định danh cá nhân (Điều 14)
Số định danh cá nhân là mã số của công dân và đây cũng là số thẻ Căn cước công dân. Vì vậy, cấu trúc số định danh cá nhân cần quy định bảo đảm không bị trùng lặp và sử dụng lâu dài, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Dự thảo Nghị định quy định như sau:

1. Số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, thể hiện mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh, thế kỷ sinh, năm sinh và giới tính của công dân.
2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh.

Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đăng ký khai sinh (Điều 15)
Dự thảo Nghị định quy định rõ trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân khi Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa vận hành hoặc Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cụ thể như sau:
1. Trường hợp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khi nhận đủ giấy tờ để đăng ký khai sinh, cơ quan đăng ký khai sinh có trách nhiệm chuyển ngay các thông tin của người được đăng ký khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trong đó phải thu thập các thông tin sau đây để cấp số định danh cá nhân:

a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh;

b) Ngày, tháng, năm sinh;

c) Giới tính;

d) Nơi đăng ký khai sinh;

đ) Quê quán;

e) Dân tộc;

g) Quốc tịch;

h) Họ, chữ đệm và tên, quốc tịch của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an kiểm tra thông tin của công dân, cấp và chuyển ngay số định danh cá nhân cho cơ quan đăng ký khai sinh. 

2. Trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa vận hành hoặc Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh của công dân, cơ quan đăng ký khai sinh chuyển ngay các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng hình thức gửi văn bản hoặc qua mạng internet đã được cấp tài khoản truy cập; cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm cấp ngay số định danh cá nhân khi nhận được thông tin theo quy định.

Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú (Điều 16)
Việc cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú được quy định theo hướng do cơ quan quản lý căn cước công dân cấp khi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân, cụ thể là:
1. Công dân đã đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân theo quy định thì khi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân, cơ quan quản lý căn cước công dân có trách nhiệm thu thập, chuyển các thông tin về công dân theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật căn cước công dân cho cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an; trong đó ít nhất phải có các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này và các thông tin dưới đây để cấp số định danh cá nhân:

a) Nơi thường trú;

b) Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân của chủ hộ, quan hệ với chủ hộ.

2. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an kiểm tra thông tin của công dân, cấp và chuyển ngay số định danh cá nhân cho cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân. 

Hủy số định danh cá nhân đã cấp (Điều 17)
Trong trường hợp cấp số định danh cá nhân trái quy định hoặc có sai sót thì cần phải hủy số định danh cá nhân đã cấp để bảo đảm không bị trùng lặp và đáp ứng yêu cầu quản lý. Dự thảo Nghị định quy định như sau:
1. Khi phát hiện việc cấp số định danh cá nhân trái quy định hoặc có sai sót, thủ trưởng cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an ra quyết định hủy số định danh cá nhân đã cấp và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công dân.

2. Người được cấp số định danh cá nhân mà bị hủy thì được cấp số định danh cá nhân mới theo quy định của pháp luật.
4. Chương IV. Sao lưu, phục hồi dữ liệu căn cước công dân và quản lý thẻ Căn cước công dân
Chương này gồm 4 điều (từ Điều 18 đến Điều 21), quy định về sao lưu, phục hồi dữ liệu căn cước công dân; người được cấp thẻ Căn cước công dân; nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân.
Sao lưu, phục hồi dữ liệu căn cước công dân (Điều 18)
Sao lưu, phục hồi dữ liệu căn cước công dân là hoạt động nghiệp vụ của cơ quan quản lý căn cước công dân nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn của dữ liệu căn cước công dân. Việc sao lưu, phục hồi dữ liệu căn cước công dân được quy định như sau:
1. Dữ liệu căn cước công dân được sao lưu dự phòng và lưu trữ, quản lý tại cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an.

2. Phục hồi dữ liệu căn cước công dân sẽ được thực hiện khi có sự cố xảy ra làm hỏng dữ liệu đang hoạt động.

Các thiết bị lưu trữ dữ liệu căn cước công dân bị lỗi, hư hỏng khi giao cho tổ chức, cá nhân bảo hành, sửa chữa phải có cán bộ chuyên môn trong ngành Công an giám sát và được sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh; khi thay thế thiết bị lưu trữ phải giữ lại thiết bị cũ để quản lý.

Người được cấp thẻ Căn cước công dân (Điều 19)
Để hướng dẫn cụ thể hơn quy định của Luật căn cước công dân, tạo thuận lợi khi triển khai cấp thẻ Căn cước công dân, dự thảo Nghị định quy định về người được cấp thẻ Căn cước công dân như sau:

Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú được cấp thẻ Căn cước công dân. Cơ sở để tính tuổi căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trường hợp thông tin về ngày, tháng, năm sinh của người đó chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì căn cứ vào giấy khai sinh bản chính hoặc sổ hộ khẩu để xác định ngày, tháng, năm sinh của người đó. 

Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (Điều 20)
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, đồng thời, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, dự thảo Nghị định quy định về nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:
1. Công dân có thể làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện, cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp tỉnh, cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an.

2. Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ vào điều kiện, cơ sở vật chất thực tế để quy định đối tượng cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an, cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp tỉnh, cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện.
Thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân (Điều 21)
Luật căn cước công dân đã quy định rõ về thẩm quyền và các trường hợp thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân nhưng chưa quy định về thủ tục thu hồi. Vì vậy, dự thảo Nghị định quy định cụ thể hơn về việc thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân như sau:
1. Thu hồi thẻ Căn cước công dân:

a) Cơ quan quản lý căn cước công dân các cấp có thẩm quyền thu hồi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật căn cước công dân sau khi nhận được thông báo về việc công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam và chuyển về tàng thư căn cước công dân;

b) Việc thu hồi thẻ Căn cước công dân phải được lập biên bản, giao cho người bị thu hồi thẻ một bản và có sổ sách theo dõi; thẻ Căn cước công dân bị thu hồi được bảo quản và lưu giữ chung cùng hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân tại tàng thư căn cước công dân. 

2. Tạm giữ thẻ Căn cước công dân:

a) Thủ trưởng cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định việc tạm giữ thẻ Căn cước công dân trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật căn cước công dân;

b) Việc tạm giữ thẻ Căn cước công dân phải lập thành biên bản, giao cho người bị tạm giữ thẻ một bản và có sổ sách theo dõi;

c) Công dân được trả lại thẻ Căn cước công dân khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Việc trả lại thẻ phải lập thành biên bản và giao cho người nhận lại thẻ một bản.
5. Chương V. Điều khoản thi hành

Chương này gồm 2 điều (từ Điều 22 đến Điều 23) quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
Hiệu lực thi hành (Điều 22)
Để bảo đảm kịp thời hướng dẫn Luật căn cước công dân khi Luật này có hiệu lực thi hành, dự thảo Nghị định quy định Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2010 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Trách nhiệm thi hành (Điều 23)
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong việc triển khai thi hành Nghị định này, cụ thể là
1. Bộ tr​ưởng Bộ Công an có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hư​ớng dẫn, quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Nghị định này.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp quy định chi tiết khoản 4 Điều 7 của Nghị định này.
3. Các Bộ trư​ởng, Thủ tr​ưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tr​ưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ​ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Trên đây là bản thuyết minh về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân.
BỘ CÔNG AN
PAGE  
13

